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	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 1 TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT SQL SERVER VÀ NGÔN NGỮ T-SQL 
Thực hiện ngày 08/10/2018 (tuần thứ : 1)


Tên bài: Tổng quan về MS SQL Server 2005
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác trên CSDL: Tạo CSDL, mở CSDL, xoá CSDL.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· SQL server
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Hướng dẫn sinh viên tạo file CSDL dùng câu lệnh.
	
· Đàm thoại 
	
· Sinh viên lắng nghe, suy nghĩ và làm bài thực hành.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
- Cách thực hiện các thao tác:
+ Khởi động SQL Server
+ Tạo, mở, xoá CSDL.
	
· Nêu yêu cầu cần  thực hiện
	
· Sinh viên lắng nghe.

	5’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	20’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 1.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình SQL Server 2005, TTTH  trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn Thị Thủy 




	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT SQL SERVER VÀ NGÔN NGỮ T-SQL 
Thực hiện ngày 08/10/2018 (tuần thứ : 1)


Tên bài: Các khái niệm ngôn ngữ T-SQL 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được: Tạo script file, thực thi câu lệnh SQL, tạo bảng.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· SQL server
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 85 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ tạo CSDL dẫn dắt đến yêu cầu thiết kế bảng.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Các câu lệnh tạo CSDL, tạo bảng.
	
· Nêu yêu cầu thiết kế
	
· Sinh viên lắng nghe.

	15’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	60’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 2.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình SQL Server 2005, TTTH  trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn Thị Thủy 




	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: Chương 2: NGÔN NGỮ ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DDL)
Thực hiện ngày 15/10/2018 (tuần thứ : 2)


Tên bài: Tạo và thay đổi cấu trúc bảng
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
·  Thực hiện được các câu lệnh như: Tạo bảng, xoá bảng, thêm cột, xoá cột, đổi tên cột.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· SQL server
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 220 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ bài thực hành tuần 1 dẫn dắt đến các thao tác thay đổi cấu trúc  trên bảng.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Các câu lệnh tạo bảng.
· Các câu lênh thay đổi cấu trúc bảng như: thêm cột, xoá cột, đổi tên cột.
	
· Nêu yêu cầu cần thực hiện.

	
· Sinh viên lắng nghe.

	20’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Gọi SV lên máy giáo viên demo cho các bạn xem
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	180’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 2.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình SQL Server 2005, TTTH  trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.




III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn Thị Thủy 




	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: Chương 2: NGÔN NGỮ ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DDL)
Thực hiện ngày 22/10/2018 (tuần thứ :  3, 4)


Tên bài: Tính toàn vẹn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Thực hiện được các câu lệnh như: tạo  ràng buộc khoá chính, khoá ngoại, duy nhất, mặc nhiên, kiểm tra miền giá trị.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· SQL server
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 215 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ những yêu cầu thực tế dẫn đến các ràng buộc.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5 ‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
- Viết các câu lệnh tạo   ràng buộc khoá chính, khoá ngoại, duy nhất, mặc nhiên, kiểm tra miền giá trị.
	
· Nêu yêu cầu tạo ràng buộc.

	
· Sinh viên lắng nghe.

	25’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	160’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 2.
	15’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình SQL Server 2005, TTTH  trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn Thị Thủy 





























	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: Chương 3: NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU (DML)
Thực hiện ngày 


Tên bài: Truy vấn đơn giản
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Viết được các câu lệnh tạo  truy vấn đơn giản.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· SQL server
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 215 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
- Từ những yêu cầu thực tế trích lọc thông tin từ CSDL.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5 ‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Viết các câu lệnh hiệu chỉnh dữ liệu: insert, update, delete,
· Các câu lệnh select
· Sử dụng các hàm thường dùng
	
· Nêu yêu cầu tạo truy vấn.

	
· Sinh viên lắng nghe.

	25’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	160’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 3.
	15’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình SQL Server 2005, TTTH  trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn Thị Thủy 











	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: Chương 3: NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU (DML)
Thực hiện ngày 


Tên bài: Truy vấn nâng cao
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Viết được các câu lệnh tạo  truy vấn sử dụng group by, having, truy vấn con. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· SQL server
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 215 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
- Từ những yêu cầu thực tế trích lọc thông tin từ CSDL.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5 ‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Viết các câu lệnh sử dụng group by, having, truy vấn con.
· Viết các câu lệnh sử dụng mệnh đề nối các bảng.
	
· Nêu yêu cầu tạo truy vấn.

	
· Sinh viên lắng nghe.

	25’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	160’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 3.
	15’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình SQL Server 2005, TTTH  trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn Thị Thủy 






	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: Chương 3: NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU (DML)
Thực hiện ngày 


Tên bài: Bảng ảo
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Tạo bảng ảo và truy xuất dữ liệu từ bảng ảo. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· SQL server
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 80phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
- Từ nhu cầu bảo mật và phân quyền truy xuất dữ liệu.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5 ‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Viết các câu lệnh tạo bảng ảo, xem bảng ảo, xoá bảng ảo.
	
· Nêu yêu cầu tạo bảng ảo.

	
· Sinh viên lắng nghe.

	10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	50’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 3.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình SQL Server 2005, TTTH  trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn Thị Thủy 





	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: Chương 3: NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU (DML)
Thực hiện ngày 


Tên bài: Ôn tập và kiểm tra
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Viết được các câu lệnh tạo  truy vấn sử dụng group by, having, truy vấn con. 
· Tạo bảng ảo và truy xuất dữ liệu từ bảng ảo.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· SQL server
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 215 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
- Từ những yêu cầu thực tế trích lọc thông tin từ CSDL.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5 ‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Viết các câu lệnh sử dụng group by, having, truy vấn con.
· Viết các câu lệnh sử dụng mệnh đề nối các bảng.
· Viết các câu lệnh tạo và xem bảng ảo.
	
· Nêu yêu cầu tạo truy vấn, bảng ảo.

	
· Sinh viên lắng nghe.

	25’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	125’

	4
	Kiểm tra
	- Giáo viên phát đề kiểm tra.
	· Sinh viên làm bài
	45’

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 3.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình SQL Server 2005, TTTH  trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn Thị Thủy 





	Giáo án số: 9
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: Chương 4: THỦ TỤC NỘI TẠI (STORED PROCEDURE) VÀ TRIGGER 
Thực hiện ngày 


Tên bài: Biến con trỏ (Cursor)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Khai báo, sử dụng được biến con trỏ.. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· SQL server
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 215 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
- Dẫn dắt tại sao cần sử dụng biến con trỏ.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5 ‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Viết các câu lệnh tạo biến con trỏ, sử dụng bến con trỏ.
	
· Nêu yêu cầu tạo và sử dụng biến con trỏ.

	
· Sinh viên lắng nghe.

	25’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	165’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 4.
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình SQL Server 2005, TTTH  trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn Thị Thủy 





	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 450 phút .
Tên chương: Chương 4: THỦ TỤC NỘI TẠI (STORED PROCEDURE) VÀ TRIGGER 
Thực hiện ngày 


Tên bài: Thủ tục nội tại (stored procedure)
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Khai báo, sử dụng được biến con trỏ.. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· SQL server
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 440 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
- Dẫn dắt tại sao cần sử dụng thủ tục.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5 ‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Viết các câu lệnh tạo biến thủ tục, thi hành thủ tục, chỉnh sửa thủ tục.
· Viết các câu lệnh tạo thủ tục có tham số đầu vào, đầu ra.
	
· Nêu yêu cầu tạo và thi hành thủ tục.

	
· Sinh viên lắng nghe.

	45’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	370’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 4.
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình SQL Server 2005, TTTH  trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn Thị Thủy 





	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 450 phút .
Tên chương: Chương 4: THỦ TỤC NỘI TẠI (STORED PROCEDURE) VÀ TRIGGER 
Thực hiện ngày 


Tên bài: Trigger
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Tạọ được trigger để kiểm tra các ràng buộc phức tạp.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· SQL server
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 440 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
- Dẫn dắt tại sao cần sử dụng trigger.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5 ‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Viết các câu lệnh tạo trigger, chỉnh sửa trigger.
· Viết các câu lệnh kiểm tra hoạt động của trigger.
	
· Nêu yêu cầu tạo trigger.

	
· Sinh viên lắng nghe.

	45’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	370’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 4.
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình SQL Server 2005, TTTH  trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn Thị Thủy 





	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 180 phút .
Tên chương: Chương 4: THỦ TỤC NỘI TẠI (STORED PROCEDURE) VÀ TRIGGER 
Thực hiện ngày 


Tên bài: Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Dùng biến con trỏ trong SQL Server
· Tạo và sử dụng thủ tục, giao tác, trigger trong quản trị cơ sở dữ liệu.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· SQL server
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 170 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
- Từ những yêu cầu thực tế trích lọc thông tin từ CSDL.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5 ‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Viết các câu lệnh sử dụng biến con trỏ.
· Viết các câu tạo và thi hành thủ tục.
· Viết các câu lệnh tạo trigger.
	
· Nêu yêu cầu.

	
· Sinh viên lắng nghe.

	25’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	80’

	4
	Kiểm tra
	- Giáo viên phát đề kiểm tra.
	· Sinh viên làm bài
	45’

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 4.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình SQL Server 2005, TTTH  trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn Thị Thủy 





	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 135 phút .
Tên chương: Chương 4: THỦ TỤC NỘI TẠI (STORED PROCEDURE) VÀ TRIGGER 
[bookmark: _GoBack]Thực hiện ngày 


Tên bài: Ôn tập cuối kỳ
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Cách tạo và quản trị cơ sở dữ liệu Mirosoft SQL Server 
· Cách truy xuất và hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu Mirosoft SQL Server .
· Các thủ tục nội tại (Stored Procedure) và trigger.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· SQL server
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 125 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
- Từ những yêu cầu thực tế trích lọc thông tin từ CSDL.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5 ‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Viết các câu lệnh tạo bảng, truy vấn.
· Viết các câu tạo và thi hành thủ tục.
· Viết các câu lệnh tạo trigger.
	
· Nêu yêu cầu.

	
· Sinh viên lắng nghe.

	25’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	80’

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 4.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình SQL Server 2005, TTTH  trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn Thị Thủy 
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